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TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N Ậ S – THÀNH PH  H  CHÍ MINHỐ Ồ

 Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

-Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Ph m Th  Bé B yạ ị ả
- Các H i th m nhân dânộ ẩ :  1. Bà Vũ Th  Hi p;ị ệ
                                            2. Bà Nguy n Th  L u Ly;ễ ị ư
- Th  ký phiên tòaư : Bà Nguy n Th  Ng c Đ c- Th  ký Tòa án nhân dân Qu n ễ ị ọ ứ ư ậ S,

Thành ph  H  Chí Minh.ố ồ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n ạ ệ ệ ể ậ S tham gia phiên toà: Bà Nguy n Thễ ị

D u Thùy- Ki m sát viênị ể
Trong ngày 26 tháng 10 năm 2017, t i tr  s  Tòa án nhân dân Qu n ạ ụ ở ậ S, Thành

ph  H  Chí Minh, xét x  s  th m công khai v  án th  lý s : 205/2018/TLST-HNGĐố ồ ử ơ ẩ ụ ụ ố
ngày  29/3/2018,  v  vi c:  “Ly  hôn”  theo  Quy t  đ nh  đ a  v  án  ra  xét  x  s :ề ệ ế ị ư ụ ử ố
359/2018/QĐSTXX-HNGĐ ngày 14/9/2018  và  Quy t  đ nh  hoãn  phiên  tòa  s :ế ị ố
193/2018/QĐST- HNGĐ ngày 04/10/2018, gi a:ữ

 Nguyên đ n: ơ Bà L sinh năm: 1961.
 Th ng trú: ườ Đ ng H,  Ph ng M, Qu n ườ ườ ậ S, Thành ph  H  Chí Minhố ồ
 (Bà L có đ n xin xét x  v ng m t)ơ ử ắ ặ
 B  đ n: ị ơ Ông T, sinh năm: 1961;
Th ng trú: ườ Đ ng H,  Ph ng M, Qu n ườ ườ ậ S, Thành ph  H  Chí Minhố ồ .
(Ông T v ng m t).ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

T i đ n kh i ki n và quá trình gi i quy t v  án nguyên đ n ạ ơ ở ệ ả ế ụ ơ bà L trình bày: 

Bà L và Ông T t  nguy n chung s ng v i nhau và có đăng ký k t hôn t i y banự ệ ố ớ ế ạ Ủ
nhân dân Ph ng ườ B, Qu n ậ N, Thành ph  H  Chí Minhố ồ  theo Gi y ch ng nh n k t hônấ ứ ậ ế
s  152 ngày 28/12/1987 (b n chính đã th t l c)ố ả ấ ạ .



Trong quá trình chung s ng th i gian đ u v  ch ng cũng h nh phúc đ n nămố ờ ầ ợ ồ ạ ế
2013, v  ch ng b t đ u phát sinh mâu thu n, th ng xuyên cãi nhau, luôn b t đ ng ýợ ồ ắ ầ ẫ ườ ấ ồ
ki n. ế Ông T th ng b  nhà đi ch i v i b n bè, không lo l ng cho gia đình.  Bà L và ườ ỏ ơ ớ ạ ắ ông
T  nhi u l n mu n hàn g n nh ng không đ c. Hai bên đã s ng ly thân t  đó đ n nay.ề ầ ố ắ ư ượ ố ừ ế
Bà L xác đ nh tình c m v  ch ng không còn và yêu c u Tòa án gi i quy t ly hôn v iị ả ợ ồ ầ ả ế ớ
ông T.

Nay bà xác đ nh tình c m v  ch ng không còn, m c đích hôn nhân không đ tị ả ợ ồ ụ ạ
đ c nên Bà L yêu c u Tòa án gi i quy t cho bà đ c ly hôn v i ượ ầ ả ế ượ ớ ông T

- V  con chung:  ề có 02 con chung, tên  A, sinh ngày 19/8/1988 và  B, sinh ngày
22/10/1993, 02 con đã tr ng thành.ưở

V  tài s n chung và n  chung: Bà L và ề ả ợ ông T t  khai không có.ự
B  đ n ị ơ ông T: T i b n t  khai ngày 30/6/2018, ạ ả ự ông T trình bày: V  ch ng chungợ ồ

s ng có đăng ký k t hôn năm 1987, v  ch ng không có mâu thu n. Sau đó,  ố ế ợ ồ ẩ Tòa án
tri u t p h p l  đ  ki m tra vi c giao n p, ti p c n công khai ch ng c  và hòa gi i, xétệ ậ ợ ệ ể ể ệ ộ ế ậ ứ ứ ả
x  nh ng đ u v ng m t không có lý do ử ư ề ắ ặ nên Tòa án không l y đ c l i khai cũng nhấ ượ ờ ư
ti n hành ki m tra vi c giao n p, ti p c n, công khai ch ng c  và hòa gi i đ c. ế ể ệ ộ ế ậ ứ ứ ả ượ

T i phiên tòa hôm nay: B  đ n ạ ị ơ ông T v ng m t. Nguyên đ n ắ ặ ơ bà L có đ n xinơ
v ng m t và v n gi  nguyên yêu c u nh  đã nêu trên. ắ ặ ẫ ữ ầ ư

Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n  ạ ệ ệ ể ậ S, Thành ph  H  Chí Minh tham giaố ồ
phiên tòa phát bi u ý ki n: V  quan h  hôn nhân, đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh nể ế ề ệ ề ị ộ ồ ử ấ ậ
yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n. V  con chung: có 02 con chung đã tr ng thành. Vầ ở ệ ủ ơ ề ưở ề
tài s n chung và n  chung: Bà L và ả ợ ông T t  khai không có nên không xem xét, đ  nghự ề ị
Tòa án xét x  ly hôn v ng m t ử ắ ặ ông T.

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

1. V  t  t ng: V  án thu c tr ng h p ly hôn theo yêu c u c a m t bên theo quyề ố ụ ụ ộ ườ ợ ầ ủ ộ
đ nh t i Đi u 56 Lu t Hôn nhân và gia đình năm 2014; B  đ n có n i c  trú t i Qu n ị ạ ề ậ ị ơ ơ ư ạ ậ S
nên thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân Qu n ộ ẩ ề ả ế ủ ậ S theo quy đ nh t i kho nị ạ ả
1 Đi u 28, kho n 1 Đi u 35 và kho n 1 Đi u 39 B  lu t t  t ng dân s .ề ả ề ả ề ộ ậ ố ụ ự

Nguyên đ n ơ bà L có đ n xin xét x  v ng m t. B  đ n ơ ử ắ ặ ị ơ ông T đã đ c Tòa án tri uượ ệ
t p h p l  đ  ki m tra vi c giao n p, ti p c n, khai ch ng c  và hòa gi i; xét x  nh ngậ ợ ệ ể ể ệ ộ ế ậ ứ ứ ả ử ư
đ u v ng m t không có lý do chính đáng. Do đó H i đ ng xét x  ti n hành xét x  v ngề ắ ặ ộ ồ ử ế ử ắ
m t b  đ n theo quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u 227, kho n 1 Đi u 288 B  lu t Tặ ị ơ ị ạ ể ả ề ả ề ộ ậ ố
t ng dân s .  ụ ự

- V  quan h  hôn nhân: Bà L và ề ệ ông T t  nguy n chung s ng v i nhau, có đăngự ệ ố ớ
ký  k t  hôn  theo  quy  đ nh  c a  pháp  lu t  ế ị ủ ậ (Gi y  ch ng  nh n  k t  hôn  s  152  ngàyấ ứ ậ ế ố
28/12/1987  t i y ban nhân dân Ph ng ạ Ủ ườ B, Qu n ậ N, Thành ph  H  Chí Minh)ố ồ  nên đây
là hôn nhân h p pháp.ợ

Xét th y: v  ch ng có nghĩa v  yêu th ng, chung th y, tôn tr ng, quan tâm,ấ ợ ồ ụ ườ ủ ọ
chăm sóc, giúp đ  nhau; cùng nhau chia s , th c hi n các công vi c trong gia đình. Vỡ ẻ ự ệ ệ ợ
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ch ng có nghĩa v  chung s ng v i nhau. Nh ng theo l i khai c a ồ ụ ố ớ ư ờ ủ bà L thì trong quá
trình chung s ng, ố ông T và bà L phát sinh mâu thu n không gi i quy t đ c, d n đ nẫ ả ế ượ ẫ ế
vi c  ệ bà L và  ông T không còn chung s ng v i cùng nhau t  năm 2013 cho đ n nay.ố ớ ừ ế
Cho th y mâu thu n gi a  ấ ẫ ữ bà L và  ông T đã gay g t, tr m tr ng, m c đích hôn nhânắ ầ ọ ụ
không đ t đ c, đ i s ng chung không th  ti p t c kéo dài.ạ ượ ờ ố ể ế ụ

Phía ông T m c dù Tòa án đã t ng đ t h p l  các gi y tri u t p và thông báo vặ ố ạ ợ ệ ấ ệ ậ ề
phiên h pọ  ki m tra vi c giao n p, ti p c n công khai ch ng c  và hòa gi i, Quy t đ nhể ệ ộ ế ậ ứ ứ ả ế ị
đ a v  án ra xét x , Quy t đ nh hoãn phiên tòa nh ng đ u v ng m t không có lý do.ư ụ ử ế ị ư ề ắ ặ
Do v y yêu c u c a ậ ầ ủ bà L xin ly hôn v i ớ ông T là có c  s  đ  ch p nh n theo quy đ nhơ ở ể ấ ậ ị
t i kho n 1 Đi u 56 Lu t Hôn nhân và gia đình năm 2014.  ạ ả ề ậ

- V  con chung: có 02 con chung, tên ề A, sinh ngày 19/8/1988 và B, sinh ngày
22/10/1993, 02 con đã tr ng thành, nên Tòa án không xem xét gi i quy t.ưở ả ế

- V  tài s n chung, n  chung: Bà L và ề ả ợ ông T t  khai không có và  không yêu c uự ầ
Tòa án gi i quy t vì v y H i đ ng xét x  không xem xét.ả ế ậ ộ ồ ử

3. V  án phí: Bà L ph i ch u án phí ly hôn s  th m là 300.000 đ ng theo quyề ả ị ơ ẩ ồ
đ nh  t i  kho n  4  Đi u  147  B  lu t  t  t ng  dân  s  2015  và  Ngh  quy t  sị ạ ả ề ộ ậ ố ụ ự ị ế ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a y ban Th ng v  Qu c h iủ Ủ ườ ụ ố ộ
quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án.ị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ

Vì các l  trên,ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Áp d ng: ụ
Kho n 1 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi u 39, Đi u 147,ả ề ể ả ề ể ả ề ề

Điều 227, Đi u 228, Đi u 238, Đi u 271 và Đi u 273 B  lu t T  t ng dân s ; ề ề ề ề ộ ậ ố ụ ự
Đi u 51, Đi u 56 c a Lu t Hôn nhân và gia đình năm 2014; ề ề ủ ậ
Lu t phí và l  phí.ậ ệ
Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban th ng vị ế ố ủ Ủ ườ ụ

Qu c H i v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòaố ộ ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ
án.

Tuyên x :ử  

         1. Ch p nh n yêu c uấ ậ ầ  c a nguyên đ n ủ ơ bà L

- V  quan h  hôn nhân: Bà L đ c ly hôn v i ề ệ ượ ớ ông T.

- V  con chung: ề có 02 con chung, tên A, sinh ngày 19/8/1988 và B, sinh ngày
22/10/1993, 02 con đã tr ng thành.ưở

 Thi hành tại cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

          - V  tài s n chung, v  n  chung: Bà L, ề ả ề ợ ông T t  khai không cóự
         2. V  án phí hôn nhân và gia đình s  th m: Bà L ph i ch u là  300.000 (Ba trămề ơ ẩ ả ị
ngàn) đ ng, nh ng đ c tr  vào ti n t m ng án phí ồ ư ượ ừ ề ạ ứ bà L đã n p 300.000 đ ng ộ ồ theo

3



biên lai s  ố 0029001 ngày 29/3/2018 c a Chi C c Thi hành án dân s  ủ ụ ự Qu n ậ S. Bà L đã
n p đ  án phí.ộ ủ

3. Các đ ng s  có quy n kháng cáo đ i v i b n án s  th m trong th i h n 15ươ ự ề ố ớ ả ơ ẩ ờ ạ
ngày k  t  ngày tuyên án.ể ừ

N i nh n:ơ ậ
- TAND TP. H  Chí Minh;ồ
- VKSND Qu n ậ S;
- Chi c c THADS Qu n ụ ậ S;
- UBND Ph ng ườ B, Qu n ậ N; 
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s .ư ồ ơ

TM.H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN-CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Ph m Th  Bé B yạ ị ả
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